
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 8, Kỳ mùa xuân năm 2012

Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh, những thí sinh thi KTTH được xếp ở phía trên, những thí sinh không thi KTTH được xếp ở phía dưới

SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Phòng thi Tiếng Anh Bàn phỏng vấn

00002 Đặng Thị Ngọc Anh 25/09/1994 nữ 013119343 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00003 Lê Quốc Anh 18/10/1994 nam 013115116 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00004 Nguyễn Doãn Hoàng Anh 25/06/1994 nữ 013098706 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00005 Nguyễn Hoài Anh 8/04/1994 nữ 013069699 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00006 Nguyễn Kim Anh 6/05/1994 nữ 013040508 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00007 Nguyễn Ngọc Anh 29/07/1994 nam 013135929 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 8h30, 14/1/2012

00008 Nguyễn Tùng Anh 13/09/1992 nam 142647169 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00010 Phạm Đức Anh 23/10/1993 nam 012968864 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00011 Phạm Thị Hoàng Anh 23/02/1994 nữ 101159465 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00012 Phùng Trọng Việt Anh 24/02/1994 nam 013082044 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00013 Trần Ngọc Anh 10/12/1994 nữ 013087306 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00014 Hoàng Nguyệt Ánh 5/03/1990 nữ 012973892 Phòng số 1 (D2-401) D2-401 Bàn số 1, 10h00, 14/1/2012

00015 Nguyễn Thị Minh Châu 4/02/1993 nữ 013076527 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012

00016 Trần Kim Chi 27/12/1994 nữ 013166692 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012

00017 Nguyễn Thị Chinh 17/07/1994 nữ 013226369 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012

00018 Nguyễn Thị Huơng Cúc 20/03/1993 nữ 163163405 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012

00019 An Chí Đạt 7/08/1994 nam 013049098 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012

00020 Nguyễn Minh Đạt 16/05/1994 nam 013078127 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 8h30, 14/1/2012
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SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Phòng thi Tiếng Anh Bàn phỏng vấn

00021 Nguyễn Tiến Đạt 23/09/1993 nam 013103612 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00022 Nguyễn Ngọc Diệp 12/02/1994 nữ 013196955 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00023 Nguyễn Minh Đức 18/02/1993 nam 012937736 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00024 Nguyễn Phuơng Dung 30/10/1994 nữ 013261203 Phòng số 1 (D2-401) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00026 Phạm Thuỳ Duơng 31/10/1994 nữ 013035723 Phòng số 2 (D2-402) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00027 Phan Đăng Duơng 1/02/1994 nam 013082807 Phòng số 2 (D2-402) D2-402 Bàn số 2, 10h00, 14/1/2012

00029 Trần Mạnh Duy 2/04/1994 nam 013167551 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00030 Chu Đức Giang 3/03/1994 nam 013060496 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00031 Phan Huơng Giang 17/09/1994 nữ 013104091 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00032 Khúc Hải Hà 2/11/1994 nữ 013037510 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00033 Nguyễn Ngân Hà 11/12/1992 nữ 012925041 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00034 Nguyễn Thị Bích Hà 25/07/1994 nữ 013035984 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 8h30, 14/1/2012

00035 Vũ Thị Thu Hà 8/03/1993 nữ 122111073 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00036 Lương Minh Hải 27/10/1993 nữ 012937636 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00037 Nguyễn Bá Việt Hải 1/08/1994 nam 031847232 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00038 Bùi Phương Hằng 25/12/1994 nữ 013159974 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00039 Dương Thu Hằng 29/08/1993 nữ 012976093 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00040 Nguyễn Thanh Hằng 14/06/1994 nữ 013096509 Phòng số 2 (D2-402) D2-403 Bàn số 3, 10h00, 14/1/2012

00041 Nguyễn Thị Thuý Hằng 5/11/1992 nữ 132196133 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012

00043 Nguyễn Hồng Hạnh 22/02/1993 nữ 012943198 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012

00044 Nguyễn Mỹ Hạnh 18/04/1994 nữ 013078438 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012

00045 Vũ Mỹ Hạnh 18/11/1994 nữ 013085569 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012
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00046 Vũ Phạm Phương Hạnh 30/01/1994 nữ 013312654 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012

00048 Đặng Xuân Hiếu 12/05/1994 nam 013023590 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 8h30, 14/1/2012

00049 Lê Minh Hiếu 15/04/1987 nam 186236759 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00050 Nguyễn Hiếu 25/01/1992 nam 012896351 Phòng số 2 (D2-402) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00052 Phạm Phương Hoa 8/09/1994 nữ 013023794 Phòng số 3 (D2-403) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00053 Lê Huy Hoàng 19/03/1992 nam 183893892 Phòng số 3 (D2-403) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00054 Phạm Đức Hoàng 15/11/1994 nam 031827277 Phòng số 3 (D2-403) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00055 Trần Bảo Hoàng 6/03/1993 Nam 031764115 Phòng số 3 (D2-403) D2-405 Bàn số 4, 10h00, 14/1/2012

00056 Ngô Tuấn Hưng 10/07/1994 nam 013053937 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00057 Nguyễn Thành Hưng 25/01/1994 nam 013037839 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00059 Trần Thị Lan Huơng 25/07/1994 nữ 013082571 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00060 Vũ Thị Thuỳ Hương 29/06/1994 nữ 031810434 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00061 Đào Duy Huy 24/10/1994 nam 101257182 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00062 Đinh Quang Huy 26/12/1992 nam Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 8h30, 14/1/2012

00063 Lê Anh Huy 5/05/1994 nam 013195195 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00064 Nguyễn Quang Huy 5/04/1994 nam 013049724 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00065 Trần Quang Huy 4/04/1994 nam 013080288 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00066 Hoàng Thị Khánh Huyền 20/10/1994 nữ Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00067 Nguyễn Khánh Huyền 2/02/1994 nữ 013103041 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00068 Phạm Huyền 23/10/1994 nữ 013096685 Phòng số 3 (D2-403) D2-406 Bàn số 5, 10h00, 14/1/2012

00069 Mạc Như Huynh 28/11/1993 nam 031755659 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012

00070 Hà Bảo Khanh 30/12/1994 nữ 013151968 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012
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00071 Nguyễn Trung Khánh 16/12/1994 nam 013043077 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012

00072 Vũ Duy Khánh 1/03/1994 nam 013311998 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012

00073 Nguyễn Nguyên Khôi 3/01/1995 nam 152025590 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012

00074 An Đức Kiên 7/02/1994 nam 013049639 Phòng số 3 (D2-403) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 14/1/2012

00075 Nguyễn Trung Kiên 2/07/1994 nam 013053943 Phòng số 4 (D2-404) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00077 Nguyễn Ngọc Lê 25/03/1993 nữ 012969626 D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00080 Đặng Khánh Linh 21/06/1994 nữ 101137988 Phòng số 4 (D2-404) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00081 Duơng Nhật Linh 11/02/1993 nữ 095178590 Phòng số 4 (D2-404) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00082 Dương Thuỳ Linh 17/08/1994 nữ 013086055 Phòng số 4 (D2-404) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00085 Lê Ngọc Linh 13/12/1994 nữ 013049219 Phòng số 4 (D2-404) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 14/1/2012

00086 Lê Thị Hồng Linh 20/05/1994 nữ 142748859 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00088 Nguyễn Phương Linh 16/02/1994 nữ 013202196 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00089 Nguyễn Thuỳ Linh 16/05/1993 nữ 012943555 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00090 Phạm Thị Mỹ Linh 21/11/1993 nữ 142615982 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00091 Phan Thuỳ Linh 7/08/1994 nữ 013071401 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00093 Trần Thảo Linh 26/07/1994 nữ 013286800 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 14/1/2012

00094 Võ Thị Mai Loan 1/08/1994 nữ 031780722 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 14/1/2012

00095 Đặng Tiến Long 20/12/1993 nam 012954259 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 14/1/2012

00096 Nguyễn Gia Long 8/10/1994 nam Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 14/1/2012

00097 Phạm Đỗ Nhật Long 26/11/1994 nam 013269052 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 14/1/2012

00098 Đỗ Diệu Ly 10/02/1994 nữ 013108619 Phòng số 4 (D2-404) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 14/1/2012

00099 Nông Đức Lý 8/08/1993 nam 013025495 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012
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00101 Nguyễn Đức Mạnh 15/02/1994 nam 031782338 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012

00102 Nguyễn Hà Mi 13/05/1993 nữ 184011769 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012

00103 Nguyễn Đức Minh 12/01/1993 nam 013195874 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012

00104 Nguyễn Tuấn Minh 12/10/1994 nam Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012

00105 Trần Ngọc Minh 2/09/1994 Nam 013188356 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 14/1/2012

00107 Nguyễn Ngọc Trà My 11/05/1993 nữ 101216074 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 14/1/2012

00108 Nguyễn Trà My 16/04/1994 nữ 013036956 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 14/1/2012

00109 Lưu Hải Nam 9/08/1994 nam 013040557 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 14/1/2012

00110 Nguyễn Hoàng Nam 25/11/1994 nam 013040984 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 14/1/2012

00111 Vũ Đức Nam 8/01/1993 nam 012976696 Phòng số 4 (D2-404) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 14/1/2012

00112 Vũ Lê Nam 18/02/1994 nam 013080043 Phòng số 4 (D2-404) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00113 Nguyễn Thanh Nga 1/08/1994 nữ 013086272 Phòng số 4 (D2-404) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00114 Nguyễn Thị Ngân 8/09/1994 nữ 135627261 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00115 Phạm Trần Nghĩa 29/04/1994 nam 013071479 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00116 Vũ Tuấn Nghĩa 4/08/1994 nam 013193088 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00117 Bùi Ánh Ngọc 31/07/1994 nữ 017113380 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 14h00, 14/1/2012

00118 Chu Hồng Ngọc 4/01/1993 nữ 013008657 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 15h30, 14/1/2012

00119 Đào Minh Ngọc 12/05/1994 nữ 013035574 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 15h30, 14/1/2012

00120 Đỗ Thị Bích Ngọc 20/02/1994 nữ 017304732 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 15h30, 14/1/2012

00123 Nguyễn Phuơng Nhi 16/09/1993 nữ 012969184 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 15h30, 14/1/2012

00125 Vũ Hồng Nhung 3/01/1993 nữ 013042180 Phòng số 5 (D2-405) D2-405 Bàn số 4, 15h30, 14/1/2012

00126 Nguyễn Lan Phuơng 10/03/1994 nữ 013489466 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012
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00127 Nguyễn Nam Phuơng 26/03/1993 nữ 013154284 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012

00128 Nguyễn Thị Quỳnh Phuơng 3/12/1993 Nữ 031732053 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012

00129 Duơng Đình Bảo Quân 2/03/1994 nam 013221558 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012

00130 Nguyễn Hồng Quân 19/07/1994 nam Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012

00131 Nguyễn Thiều Quang 8/04/1994 nam 013100204 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 14h00, 14/1/2012

00132 Đào Phương Quỳnh 9/01/1994 nữ 013054196 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 15h30, 14/1/2012

00133 Hoàng Bảo Sơn 5/08/1994 nam 012999666 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 15h30, 14/1/2012

00134 Nguyễn Thái Sơn 2/12/1994 nam 013040958 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 15h30, 14/1/2012

00135 Nguyễn Xuân Sơn 3/11/1991 nam 017022791 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 15h30, 14/1/2012

00136 Đào Ngọc Sương 14/06/1994 nữ 013040682 Phòng số 5 (D2-405) D2-406 Bàn số 5, 15h30, 14/1/2012

00137 Trần Đức Thắng 7/07/1994 nam 031761551 Phòng số 5 (D2-405) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00138 Trần Mai Thắng 16/12/1993 nam 031722638 Phòng số 5 (D2-405) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00139 Bùi Như Thảo 8/08/1994 nữ 031920676 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00140 Lê Thị Phuơng Thảo 11/11/1994 nữ 013326521 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00141 Lưu Phuơng Thảo 1/12/1994 nữ 013445896 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00142 Lý Thu Thảo 18/08/1994 nữ 013151866 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 14h00, 15/1/2012

00143 Nguyễn Phuơng Thảo 22/11/1994 nữ 013125468 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 15/1/2012

00144 Nguyễn Phương Thảo 8/11/1994 nữ 013191854 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 15/1/2012

00145 Nguyễn Thu Thảo 22/10/1994 nữ 152008085 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 15/1/2012

00146 Lê Đức Thiện 3/12/1993 nam 013096999 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 15/1/2012

00147 Trần Tiến Thọ 5/07/1994 nam 013321578 Phòng số 6 (D2-406) D2-401 Bàn số 1, 15h30, 15/1/2012

00149 Mai Anh Thư 14/06/1994 nữ 013037178 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012
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00150 Đỗ Thanh Thuỷ 24/12/1994 nữ 013080052 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012

00151 Phạm Thị Thủy Tiên 25/09/1994 nữ 142770392 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012

00152 Phạm Thanh Trà 9/10/1994 nữ 013157667 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012

00153 Đặng Minh Trang 18/10/1993 Nữ Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012

00154 Hoàng Phương Trang 13/10/1994 nữ 013044123 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 14h00, 15/1/2012

00155 Nguyễn Huyền Trang 31/12/1994 nữ 013194135 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 15/1/2012

00156 Phạm Thị Huyền Trang 20/04/1994 nữ 013033255 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 15/1/2012

00157 Trần Minh Trang 29/01/1994 Nữ 013066742 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 15/1/2012

00159 Thiều Quang Trí 2/11/1994 nam 013040242 Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 15/1/2012

00160 Nguyễn Đức Trung 15/12/1994 nam Phòng số 6 (D2-406) D2-402 Bàn số 2, 15h30, 15/1/2012

00161 Đinh Thị Anh Tú 21/09/1994 nữ 013066501 Phòng số 6 (D2-406) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00162 Đỗ Anh Tú 12/11/1994 nữ 013080626 Phòng số 6 (D2-406) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00164 Hoàng Mai Tùng 20/04/1994 nam 013023955 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00165 Tạ Đặng Sơn Tùng 3/01/1994 nam 013193760 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00166 Trần Tố Uyên 12/06/1992 nữ 013215832 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00167 Hoàng Tùng Vũ 5/10/1994 nam 013037889 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 14h00, 15/1/2012

00168 Nguyễn Hoàng Yến 22/06/1994 nữ Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 15/1/2012

00170 Nguyễn Kim Anh 7/07/1993 nữ 012943828 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 15/1/2012

00171 Nguyễn Tuấn Anh 27/06/1993 nam 012973483 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 15/1/2012

00172 Vũ Đức Anh 30/05/1993 nam 012977356 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 15/1/2012

00173 Lê Trung Đức 24/08/1989 nam 012692666 Phòng số 7 (D2-502) D2-403 Bàn số 3, 15h30, 15/1/2012

00174 Trần Thu Giang 15/06/1993 nữ 013278610 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012
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00175 Vũ Thu Hằng 19/09/1993 nữ 013267976 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012

00176 Trần Thị Hạnh 11/05/1993 nữ 012952659 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012

00177 Vũ Diệu Hoa 4/02/1993 Nữ 031732485 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012

00178 Lê Tiến Hùng 24/06/1993 nam 173799272 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012

00179 Phạm Ngọc Linh 8/12/1993 nữ 050747473 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 14h00, 15/1/2012

00180 Tô Khánh Linh 6/10/1993 nữ 186999666 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 15h30, 15/1/2012

00181 Ngô Thị Linh Ngân 15/08/1993 nữ 122127877 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 15h30, 15/1/2012

00182 Trần Tuấn Nghĩa 10/12/1993 nam Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 15h30, 15/1/2012

00183 Nguyễn Trọng Quang 6/06/1993 nam 122056488 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 15h30, 15/1/2012

00185 Lê Mạnh Hùng 7/07/1990 nam 060814432 Phòng số 7 (D2-502) D2-406 Bàn số 4, 15h30, 15/1/2012
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